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PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN

1. Tên hồ sơ  dạy học
CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

2. Mục tiêu dạy học

Sau khi học xong chuyên đề này học sinh cần:

2.1.  Về kiến thức:  

- Nêu được 1 số khó khăn khi nghiên cứu di truyền người và một số phương pháp nghiên cứu phù hợp.

- Nêu được khái niệm về Di truyền y học, bệnh di truyền phân tử, hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST, bệnh ung thư, ung thư di căn.
- Chỉ ra được đặc điểm biểu hiện, nguyên nhân, cơ chế, biện pháp phòng chữa 1 số bệnh di truyền phân tử, hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST, ung thư…
- Giải thích được vì sao phải bảo vệ vốn gen di truyền của loài người

- Hiểu được vai trò, cách thức của di truyền y học tư vấn và kĩ thuật sàng lọc trước sinh, sau sinh.

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ vốn gen của loài người

- Nêu được một số vấn đề xã hội của di truyền học

 - Chỉ ra được các yếu tố liên quan đến sự di truyền khả năng trí tuệ của loài người

- Nêu được cơ sở di truyền học của bệnh AIDS

- Xác định được một số tật và bệnh di truyền ở người.

- Giải thích được việc bảo vệ vốn gen của loài người liên quan tới một số vấn đề: Di truyền học với ung thư và bệnh AIDS, di truyền trí tuệ.

- HS đề xuất được những biện pháp bảo vệ môi trường, tư vấn di truyền.

2.2. Về kĩ năng:  

- Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc, hợp tác nhóm.

2.3. Về thái độ:

- Cẩn thận, trung thực, hợp tác trong các hoạt động tập thể.

- Có nhận thức về một môi trường sống trong sạch, thấy rõ trách nhiệm của bản thân về ý thức bảo vệ môi trường chống tác nhân gây đột biến góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường và bảo vệ vốn gen loài người. 

- Tích cực tuyên truyền tới những người xung quanh về các biện pháp bảo vệ vốn gen loài người (bảo vệ môi trường sống, phòng chống các tệ nạn xã hội, nhận thức đúng về HIV/AIDS, giúp những người mắc bệnh AIDS hoà nhập cộng đồng...) tăng cường các kỹ năng sống.

2.4. Về phát triển năng lực 

- NL quan sát: HS có khả năng quan sát để nhận biết được một số bệnh tật di truyền ở người.

- NL phân loại: HS biết cách phân loại các bệnh tật di truyền. 
- NL tự học: HS tự xác định được mục tiêu học tập, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ để hoàn thành dự án học tập.

2.5. Tích hợp kiến thức, kĩ năng liên môn:

*2.5.1. Môn Vật lý

- Nêu được vai trò và những hiểm hoạ của các nhà máy điện nguyên tử hạt nhân, tính chất vật lí của các tia phóng xạ, tia tử ngoại, tia X.

*2.5.2. Môn Hoá học

- Nêu được tính chất và ảnh hưởng của chất độc da cam (Điôxin - một hợp chất của clo) với sinh vật, con người.

- Nêu được thành phần và tính chất hoá học của 1 số loại thuốc trừ sâu hoá học.

*2.5.3. Môn Địa lý

- Trình bày được một số sự kiện nổi bật về tình hình ảnh hưởng của các thiên tai: Động đất, sóng thần, ….

*2.5.4. Môn Lịch Sử

- Nêu được sự kiện giặc Mĩ rải chất độc Điôxin ở Việt Nam (1961- 1971)

*2.5.5. Môn Toán

- Biết giải các bài toán xác suất, tổ hợp.

3. Đối tượng dạy học

- Học sinh trường THPT Khúc Thừa Dụ, Ninh Giang, Hải Dương

+ Số lớp: 3 lớp (12A,B,C)

+ Khối lớp: Khối 12

4. Ý nghĩa của dự án
4.1. Ý nghĩa của dự án đối với thực tiễn dạy học

 Qua việc dạy học của dự án, học sinh đã có tư duy, có khả năng vận dụng được kiến thức của nhiều môn học khác nhau để giải quyết một số tình huống gặp trong thực tiễn cuộc sống.

4.2. Ý nghĩa của dự án đối với thực tiễn đời sống

 Có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh mỗi cá nhân học sinh cũng như bảo vệ môi trường nói chung để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tới vốn gen loài người Việt Nam nói riêng và loài người nói chung bằng những việc làm cụ thể như: Trồng cây xanh, xử lí rác thải đúng cách, phát hiện và tố giác kịp thời những vụ việc gây ô nhiễm môi trường .

5. Thiết bị dạy học và học liệu
5.1. Thiết bị dạy học

GV: 
- Phiếu học tập ( hoạt động nhóm, hướng dẫn về nhà cho 5 nhóm)

- máy tính, máy chiếu, loa.

- Các hình: từ 1 đến 20 (trong giáo án word)

HS:
 - Sản phẩm: Tư liệu thu thập, bài báo cáo 
5.2. Học liệu 

* Các biện pháp bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay Theo báo: Pháp luật và tuổi trẻ, đăng ngày 29 tháng 03 năm 2013

* Sàng lọc trước sinh, sau sinh

* Chọc dò ối – Sinh thiết tua nhau thai
* Sàng lọc sơ sinh
* Di truyền HIV/AIDS 

Tới thời điểm hiện tại toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận trên 4400 trường hợp nhiễm HIV trong đó gần 2700 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, tử vong gần 1500 trường hợp. Hải Dương là tỉnh đứng thứ 20 trong cả nước có số người nhiễm HIV mắc cao. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh phát hiện mới hàng trăm trường hợp nhiễm HIV.

* Chất lượng dân số

Để nâng cao chất lượng dân số đòi hỏi những giải pháp đồng bộ ở tầm chiến lược, sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đi đôi với việc tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ đặc biệt là các học sinh THPT. Trong mục tiêu cải thiện giống nòi, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống mức 10%, giảm tỷ lệ trẻ em mới sinh bị dị tật bẩm sinh xuống còn dưới 1,5%, tăng tuổi thọ bình quân lên 75 tuổi vào năm 2020. Để thực hiện mục tiêu này, cần triển khai nhiều dự án: Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi hành vi thực hiện tốt chính sách DS - SKSS - KH HGĐ, trọng tâm là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, và các học sinh, sinh viên đang chuẩn bị bước vào làm cha làm mẹ, nhất là ở các địa phương có mức sinh cao, vùng sâu, vùng xa. Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục DS-SKSS - KHHGĐ trong nhà trường.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Tiết 1

* Ổn định tổ chức lớp

* Các hoạt động dạy - học
Hoạt động 1. Tổ chức kiểm tra vận dụng kiến thức cũ, dẫn dắt vào chuyên đề.

GV dẫn dắt:

 Trong phần 5 Di truyền học (DTH) chúng ta đã tìm hiểu về cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử, cấp độ tế bào. Đó chính là cơ sở khoa học để ứng dụng vào thực tiễn chọn, tạo giống ở cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật. Vậy ứng dụng DTH đối với con người là gì nhỉ?

GV: GV cho HS quan sát 1 số hình ảnh sau:
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	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
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	Hình 4
	Hình 5


	[image: image6.jpg]n«m‘




	[image: image7.jpg]clors as seen same colors as seen with
with normal vieio sodgredi oolor detiiarc





	Hình 6
	Hình 7
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	Hình 8
	Hình 9
	Hình 10


Các em hãy quan sát hình, xác định  tên bệnh tương ứng, kể tên bệnh nào đã được hiểu biết rõ về đặc điểm biểu hiện, nguyên nhân, cơ chế, biện pháp phòng chữa ? Còn bệnh nào vẫn chưa được nghiên cứu sáng tỏ? 

HS: Quan sát,  thảo luận, trả lời

HS khác nhận xét, bổ sung

GV: Chính xác hoá kiến thức 
	Hình 1
	Hồng  cầu hình liềm
	Đã nghiên cứu sáng tỏ ( đột biến gen trên NST thường)

	Hình 2
	HIV-AIDS
	Chưa có thuốc phòng, chữa đặc hiệu

	Hình 3
	Hội chứng Đao
	Đột biến thể ba ở NST thường (cặp số 21)

	Hình 4
	Máu khó đông
	Đã nghiên cứu sáng tỏ ( đột biến gen trên NST giới tính X)

	Hình 5
	Bạch tạng
	Đã nghiên cứu sáng tỏ (đột biến gen lặn trên NST thường)

	Hình 6
	Sứt môi
	Đột biến thể ba ở NST thường 

	Hình 7
	Mù màu đỏ và xanh lục
	Đã nghiên cứu sáng tỏ ( đột biến gen trên NST giới tính X)

	Hình 8
	Ung thư
	Chưa có thuốc phòng, chữa đặc hiệu, nguyên nhân, cơ chế chưa thật rõ ràng

	Hình 9
	Tật có túm lông ở tai
	Đã nghiên cứu sáng tỏ ( đột biến gen trên NST giới tính Y)

	Hình 10
	Tật dính ngón tay số 2.3
	Đã nghiên cứu sáng tỏ ( đột biến gen trên NST giới tính Y)


GV nhấn mạnh: Như vậy nhờ DTH đã giúp con người nghiên cứu và làm sáng tỏ về các bệnh, tật di truyền ở người, tất nhiên không phải hiện nay vấn đề gì chúng ta cũng giải quyết được. 
Vậy so với nghiên cứu DT ở động – thực vật thì khi nghiên cứu ở người chúng ta gặp những khó khăn gì? Ta có những phương pháp phù hợp nào và những vấn đề y học nào con người đã và đang nghiên cứu thành công, vấn đề nào vẫn còn là vấn đề xã hội chưa thể giải quyết rõ ràng được? Ung thư có di truyền không? Vốn gen của loài người hiện nay tại sao phải bảo vệ và bảo vệ bằng cách nào? Cá nhân em có những đề xuất cũng như hành động cụ thể gì để bảo vệ vốn gen? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu chuyên đề DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI để trả lời những câu hỏi trên.

GV: Giới thiệu nội dung, thời lượng chuyên đề  

I. Những khó khăn khi nghiên cứu di truyền người và các phương pháp nghiên cứu 

II. Di truyền y học

III. Bảo vệ vốn gen của loài người 

IV. Một số vấn đề xã hội của di truyền học


 Thời lượng: 

Số tiết học trên lớp: 2 tiết

Thời gian học ở nhà: 1 tuần làm dự án.    
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung


	Hoạt động 2. Tìm hiểu những khó khăn khi nghiên cứu di truyền người và các phương pháp nghiên cứu.

GV hỏi: Nêu đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của Men Đen và MoocGan? Liệu ở con người có thực hiện được như vậy không? Vì sao?

HS: Trả lời

GV: Bổ sung và  nêu những ý cơ bản về một số khó khăn từ đó nêu ra một số phương pháp nghiên cứu phù hợp ( chỉ kể tên và mục đích nghiên cứu cùng với 1 số kết quả ) để HS nhận biết.

HS: Theo dõi, nắm bắt thông tin

GV: Liên hệ với văn học, hãy đọc câu tục ngữ Việt Nam liên quan đến phương pháp nghiên cứu phả hệ này?

HS: Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống…

Hoạt động 3. Tìm hiểu về DT y học

GV chuyển ý: các phương pháp nghiên cứu DT ở người giúp tìm hiểu nguyên nhân, cơ chế gây bệnh và đề ra biện pháp phòng, chữa. Nhiệm vụ đó gọi là DT y học. 

GV: Hướng dẫn HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi: - Nêu khái niệm về DT y học?

- Căn cứ vào cấp độ nghiên cứu được chia thành mấy loại?

HS: nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi

GV: Chính xác hoá kiến thức

GV: Tổ chức chia 3 nhóm học tập lớn tương ứng với 3 nội dung:

 Nội dung 1. Bệnh di truyền phân tử

Nội dung 2. Các hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST

Nội dung 3. Bệnh ung thư

 Mỗi nhóm lớn thảo luận theo bàn trong thời gian 5’ hoàn thành phiếu học tập sau:

ND 1
ND 2

 ND 3             

Nguyên nhân

Cơ chế

Biện pháp phòng

Biện pháp chữa

HS: Nghiên cứu, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập

GV: Quan sát, hướng dẫn 
HS: Báo cáo, nhận xét, bổ sung

GV: Theo em, phụ nữ nên sinh con ở độ tuổi nào để hạn chế sinh ra trẻ bị dị tật?

HS: Trả lời

GV: Chính xác kiến thức từ việc sửa kết quả PHT của học sinh.

Nhấn mạnh về ung thư di căn và hậu quả của nó. Hỏi HS: Để không rơi vào giai đoạn đó thì cá nhân phải có ý thức và thực hiện những công việc nào?

HS: Thảo luận, trả lời

GV: Bổ sung, hoàn thiện, nhấn mạnh ung thư phần lớn do tác nhân môi trường gây lên..

… Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn sự gia tăng tỉ lệ ung thư trên TG nói chung, ở VN đặc biệt là Hải Dương nói riêng?Tiết sau chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này.
	I. Những khó khăn khi nghiên cứu di truyền người và các phương pháp nghiên cứu 

1. Những khó khăn

- Đẻ ít con

- Bộ NST sai khác ít

- Thời gian ST dài


- Có quyền tự do hôn nhân và có đạo đức xã hội

…

2. Các phương pháp nghiên cứu


2.1 Phương pháp nghiên cứu phả hệ

2.2 Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh

2.3 Phương pháp nghiên cứu tế bào

2.4 Phương pháp nghiên cứu phân tử 

2.5 Phương  pháp khác: Di truyền quần thể…

II. Di truyền y học

1.  Khái niệm di truyền y học

     -  Là 1 bộ phận của di truyền người, chuyên nghiên cứu phát hiện các cơ chế gây bệnh di truyền và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị các bệnh di truyền ở người.

2. Các bệnh di truyền ở người

2.1. Bệnh di truyền phân tử

- Là những bệnh mà cơ chế gây bệnh phần lớn do đột biến gen gây nên.

2.2. Các hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST

- Do đột biến cấu trúc hay số lượng NST đều liên quan đến rất nhiều gen ảnh hưởng tới nhiều tính trạng khác nhau nên gọi là hội chứng bệnh.

 2.3. Bệnh ung thư

- Là loại bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của 1 số loại tế bào cơ thể dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể. 

- Khối u được gọi là ác tính khi các tế bào của nó có khả năng tách khỏi mô ban đầu di chuyển đến các nơi khác trong cơ thể tạo các khối u khác nhau (di căn).

- Nguyên nhân, cơ chế : đột biến gen, đột biến NST (đang nghiên cứu)  phần lớn do tác nhân môi trường gây lên..




Hoạt động 4: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (Hướng dẫn về nhà)
GV: Phát tờ hướng dẫn cho HS và hướng dẫn thêm, giải đáp nếu có HS thắc mắc.

	
	Nội dung

	Nhóm 1
	Câu 1: Vì sao phải bảo vệ vốn gen ? Kể tên các biện pháp bảo vệ vốn gen loài người?  Đề xuất các giải pháp tạo ra  môi trường sạch.

	Nhóm 2
	Câu 2: Tư vấn di truyền là gì? Ý nghĩa? Phân biệt sàng lọc trước khi sinh và  sau khi sinh? Ý Nghĩa và kỹ thuật thực hiện.

	Nhóm 3
	Câu 3: Liệu pháp gene là gì? Kỹ thuật thực hiện và tình hình sử dụng phương pháp này hiện nay?

	Nhóm 4
	Câu 4: Kể tên 1 số vấn đề xã hội của di truyền học? Nêu rõ tác động việc giải mã bộ gen người. 


	Nhóm 5
	Câu 5:  Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công nghệ tế bào?


Tiết 2.

* Ổn định tổ chức lớp

* Các hoạt động dạy - học.

Hoạt động 1. Báo cáo, tình hình vốn gen của loài người và tích hợp giáo dục đạo đức, kiến thức, kĩ năng, thái độ bảo vệ môi trường.

GV dẫn vào nội dung tiết học: Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu những ứng dụng to lớn của DTH trong lĩnh vực y học khi tìm ra nguyên nhân, cơ chế gây bệnh, biện pháp phòng, chữa nhiều bệnh DT ở cấp độ phân tử phần lớn do đột biến gen gây lên và bệnh DT ở cấp độ tế bào do đột biến NST gây lên. Tuy nhiên ung thư thường do đột biến gen hoặc đột biến NST nhưng hiện nay vẫn được coi là bệnh nan y chưa có thuốc chữa đặc hiệu. Gen gây ung thư ngày càng nhiều, ngoài ra còn các gen, các NST đột biến gây nên các bệnh tật khác có thể gây chết ngay trong thai (1 phần nguyên nhân của hiện tượng xảy thai tự nhiên), hoặc nửa gây chết hoặc mang bệnh hiểm nghèo như … GV chiếu slide và hỏi HS về em bé 2  đầu sinh ở Bệnh viện đa khoa Ninh Giang, … Gánh nặng di truyền
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	GV: ? Vậy vì sao phải bảo vệ vốn gen của loài người? Có những cách nào để bảo vệ?

HS: Thảo luận, trả lời

GV: Gợi ý, bổ sung kịp thời

Vận dụng kiến thức vật lí, hoá học, sinh học, lịch sử…

liên quan hãy chỉ rõ tác nhân và hậu quả từ những  sự việc sau: giặc Mỹ rải chất độc màu da cam trong chiến tranh Việt Nam, nổ nhà máy điện nguyên tử…

Em nhận xét gì về môi trường sống quanh em hiện nay? 
Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường, bảo vệ vốn gen loài người nói chung và người Việt Nam nói riêng?

HS: Thảo luận, trả lời

GV: Gợi ý, bổ sung kịp thời

Tích hợp kiến thức GD MT và GD đạo đức, ý thức công dân: bản thân mỗi cá nhân, tập thể… phải có ý thức công dân của mình trong việc BVMT, BV vốn gen đồng thời hạn chế các thiên tai: Động đất, sóng thần, ví dụ….

GV: Mặt khác thì đột biến cũng luôn tự phát sinh với tần số thấp, vậy nếu bản thân hoặc gia đình có người mang gen bệnh thì chúng ta phải làm gì?

HS: Tư vấn DT và sàng lọc

Hoạt động 2. Tích hợp GD kĩ năng sống, phát triển năng lực qua nội dung tư vấn di truyền và sàng lọc trước, sau sinh.

GV: Môi trường sạch là niềm mơ ước nhưng mặt khác thì đột biến cũng luôn tự phát sinh với tần số thấp, vậy nếu bản thân hoặc gia đình có người mang gen bệnh thì chúng ta phải làm gì?

HS: Tư vấn DT và sàng lọc

GV: Hướng dẫn HS hoạt động nhóm giải quyết tình huống:

anh ấy bị máu khó đông trong khi gia đình có chị gái, bố, mẹ, ông bà nội ngoại đều không ai bị bệnh này. Còn nhà mình, ông bà nội, ngoại, bố mẹ và chị em mình bình thường cả mà, có mỗi anh trai mình bị bệnh này thôi. Nếu chị mà lấy anh ấy thì tỉ lệ con của vợ chồng chị bị máu khó đông là bao nhiêu? 

GV: Hướng dẫn HS làm việc theo nhóm.

HS: Thảo luận, cử đại diện trả lời

GV: phân tích rõ và chỉ ra tỉ lệ con bị bệnh là 25% không phải là 1 tỷ lệ nhỏ.

 GV Chiếu sơ đồ về tư vấn DT và sàng lọc trước, sau sinh, 1 số hình ảnh minh hoạ 
GV Chiếu sơ đồ về tư vấn DT và sàng lọc trước, sau sinh, 1 số hình ảnh minh hoạ ( hình 15,16)

GV tích hợp GD ý thức: Các em có thể biết rất nhiều kiến thức cơ bản từ SGK  nhưng hãy kết họp thực tiễn để là một tuyên truyền viên trong việc góp phần bảo vệ vốn gen loài người.

Hoạt động 3. Tìm hiểu về liệu pháp gen

GV: Chúng ta có rất nhiều phương hướng điều trị mới khi áp dụng công nghệ gen, công nghệ tế bào gốc trong đó có Liệu pháp gen. GV: Mời nhóm báo cáo

HS: Báo cáo, nhận xét, bổ sung

GV: ? Vì sao thể truyền thường dùng là AND plasmid hoặc VR mà trong liệu pháp gen là virut trong khi khá nguy hiểm?

HS: Suy nghĩ, trả lời

GV: Vì trong cơ thể người không tồn tại AND plasmid.

* Hoạt động 4: Tìm hiểu 1 số vấn đề xã hội của việc giải mã bộ gen người và phát sinh do công nghệ gen và công nghệ tế bào

GV: Mời nhóm lên báo cáo kết quả.

HS: Theo dõi bạn báo cáo.

GV: Việc giải mã bộ gen người ngoài những lợi ích thiết thực còn gây tâm lí lo ngại gì ?

HS: Trả lời

Ngoài những thành tựu to lớn của công nghệ gen và công nghệ tế bào đem lại thì chúng còn gây lên những lo ngại gì cho con người?

HS: Trả lời

GV: Liên hệ năm 2015 Việt Nam sẽ cho trồng 3 loại cây trồng biến đổi gen lả đậu tương, ngô để chăn nuôi, bông để dệt may đáp ứng nhu cầu nguyên liệu ngày càng tăng.

GV: Chiếu slide hình ảnh giả định về nhân bản vô tính ngườivà phân tích hậu quả của nó.

Hoạt động 5. Tìm hiểu về sự di truyền khả năng trí tuệ và DTH với hội chứng AIDS

GV giới thiệu IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT) - CHỈ SỐ THÔNG MINH:

Chỉ số thông minh IQ được tính theo công thức: IQ = (AM/AR) x 100. Trong đó AM là tuổi khôn, AR là tuổi thực. Tuổi khôn được xác định qua các nghiệm pháp (Tests) hình vẽ ... để kiểm tra khả năng nhớ, suy đoán, tính toán ...

GV: Chiếu hình ảnh ( hình 17, 18) Ở Việt Nam có gia đình nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân đều “giỏi” .

GV:Khả năng trí tuệ được di truyền không ? 

HS: Có di truyền

IQ còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa? 

HS: Trả lời

Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sự di truyền khả năng trí tuệ?

HS: Trả lời

GV: Nhưng chỉ có 25% những người có chỉ số IQ cao tỷ lệ thuận với mức độ thành công trong sự nghiệp, Như vậy còn 75% phụ thuộc vào những chỉ số nào nữa?

HS: Trả lời có nhiều chỉ số nữa như EQ, AQ…

GV- HS: Thảo luận về chỉ số IQ và EQ .

GV tích hợp GD kĩ năng sống: Như vậy cá nhân các em ngoài rèn luyện nâng cao chỉ số IQ thì cũng cần rèn luyện nâng cao chỉ số EQ để mỗi em đều vừa thông minh đồng thời cũng giàu cảm xúc.

Trong chương trình đường lên đỉnh olympia phần chơi nào có các câu hỏi thuộc dạng này?

HS: Tăng tốc

GV: Đúng, khó và nhanh mới được điểm cao.

Chúng ta thử chơi nhé
Nhớ từ nhanh

Hãy quan sát, nhớ nhanh các từ sau

GV: Cho HS nhìn lướt nhanh các từ dưới đây 

Miễn dịch

Virút

Sữa mẹ

Mang thai

Căn bệnh thế kỉ

Người

Tiêm, chích

Tình dục

Cơ hội

Máu

? Các từ trên gợi cho các em liên tưởng tới vấn đề gì?

HS: HIV – AIDS

GV: Chiếu  hình 20

Em có những hiểu biết gì về HIV - AIDS?

+ Bệnh AIDS là gì? Phân biệt HIV và AIDS ?

+ Nguyên nhân gây ra bệnh?

+ Các con đường lây bệnh?

+ Cách phòng tránh lây nhiễm HIV?

GV: Chiếu hình 21

HS: Trả lời
	III. Bảo vệ vốn gen của loài người

1.  Vì sao phải bảo vệ vốn gen của loài người?

- Các loại đột biến luôn phát sinh nhưng chỉ 1 phần nhỏ bị loại bỏ khỏi quần thể người.

- Vì vậy để giảm « gánh nặng di truyền » cho loài người ta phải biết bảo vệ vốn gen.

2. Các biện pháp bảo vệ vốn gen loài người

a. Tạo môi trường trong sạch nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến

+ Xử lí rác thải hợp lí ...

+ Tránh lạm dụng sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng...

- Không sử dụng các sản phẩm độc hại...

- Trồng cây, bảo vệ rừng...

- Tuyên truyền ý thức BVMT cho cá nhân, cộng đồng

* Thực hiện luật môi trường

b. Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

- Tiên đoán, đưa lời khuyên để tránh sinh con mang bệnh, tật di truyền hoặc phòng, chữa sự biểu hiện của bệnh.

- Biện pháp: Nghiên cứu phả hệ, sàng lọc trước sinh, sau sinh…

3. Liệu pháp gen- kỹ thuật của tương lai

- Là kỹ thuật chữa bệnh bằng thay thế gen bệnh bằng gen lành

- Về nguyên tắc là kỹ thuật chuyển gen nhờ virut làm thể truyền

- Một số khó khăn gặp phải : vi rut có thể gây hư hỏng các gen khác (không chèn gen lành vào vị trí của gen vốn có trên NST )

IV. Một số vấn đề xã hội của di truyền học

1. Vấn đề phát sinh do việc giải mã bộ gen người     

- Thông báo về cái chết sớm không thể tránh khỏi.

- Bị xã hội chống lại. (Xin việc, hôn nhân,…)

2. Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công nghệ tế bào

- Sự phát tán nguồn gen sang các sinh vật không mong muốn? 

- Ảnh hưởng tới hệ gen của người, tới an toàn sức khỏe của con người?

- Nhân bản vô tính để tạo ra con người?

3. Vấn đề di truyền khả năng trí tuệ

- Khả năng trí tuệ được di truyền và được đánh giá qua chỉ số IQ

- Chỉ số IQ còn bị chi phối bởi yếu tố môi trường.

4. Di truyền học với bệnh AIDS

- AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do vi rút HIV gây ra.

- Ngày nay, bằng kĩ thuật hiện đại, người ta làm chậm sự tiến triển của bệnh bằng thuốc, bằng liệu pháp di truyền nhằm hạn chế sự phát triển của bệnh AIDS.





Hoạt động 6. Củng cố và hướng dẫn về nhà

Củng cố chuyên đề: 
* Tình huống . Về Tình huống liên quan tới HIV

  
Nếu trong lớp em hoặc hàng xóm của em có 1 người bị nhiễm HIV và đang bị những người xung quanh xa lánh. Em sẽ làm gì để giúp người bị bệnh HIV đó có thể hoà nhập được cộng đồng và vẫn sống có ích cho xã hội?
* Tích hợp giáo dục đạo đức và kỹ năng sống

- Sống lành mạnh, không tham gia các tệ xã hội như : Ma tuý, mại dâm..

- Thăm khám sức khoẻ định kì, nếu mắc các bệnh lây nhiễm thì có ý thức phòng tránh lây nhiễm sang người khác

- Không kì thị, xa lánh người mắc HIV/AIDS, giúp đỡ người bệnh hoà nhập cộng đồng.

- Tuyên truyền tới cộng đồng các kiến thức về HIV/AIDS góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh.
*  Tóm tắt những nội dung chính của chuyên đề.

* Nhấn mạnh kĩ năng HS nên rèn là tích hợp, sử dụng kiến thức liên môn, kiến thức trong nhà trường và thực tiễn để phát triển năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh.

 HDVN:

Trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK trang 96.

- Tìm hiểu thêm thông tin liên quan 

- Chuẩn bị bài 23 ôn tập phần di truyền học. 

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

7.1.Bảng mô tả ma trận liên hệ giữa nội dung kiến thức và mức độ nhận thức trong chuyên đề

	Nội dung
	Các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	Một số khó khăn và các phương pháp nghiên cứu di truyền người
	-  Nêu được 1 số khó khăn khi nghiên cứu di truyền người và một số phương pháp nghiên cứu phù hợp.


	- Giải thích được mục đích, nội dung của một số phương pháp nghiên cứu di truyền học người. 

- Xác định được phương pháp nghiên cứu đối với một số bệnh di truyền .
	- Từ thông tin về một bệnh di truyền của một gia đình lập được sơ đồ phả hệ, xác định được kiểu gen của mỗi người.  

- Dự đoán được  xác suất xuất hiện bệnh di truyền đó ở đời con. 
	

	Di truyền y học
	- Nêu được khái niệm về Di truyền y học, bệnh di truyền phân tử, hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST, bệnh ung thư, ung thư di căn.
	- Chỉ ra được đặc điểm biểu hiện, nguyên nhân, cơ chế, biện pháp phòng chữa 1 số bệnh di truyền phân tử, hội chứng bệnh liên quan đến đột biến NST, ung thư…


	- Xác định được một số tật và bệnh di truyền ở người.


	- Biết cách tư vấn cho những người phụ nữ ở địa phương mình nên sinh con ở độ tuổi nào để hạn chế những bệnh di truyền

	Bảo vệ vốn gen của loài người
	Kể tên được một số biện pháp bảo vệ vốn gen của loài người


	Giải thích được việc cần thiết phải bảo vệ vốn gen của loài người

- Hiểu được vai trò, cách thức của di truyền y học tư vấn và kĩ thuật sàng lọc trước sinh, sau sinh.

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ vốn gen của loài người


	HS biết tuyên truyền mọi người có ý thức bảo vệ môi trường hạn chế các tác nhân gây đột biến 
	- Đề xuất được những biện pháp bảo vệ môi trường, tư vấn di truyền.

- Tư vấn được cho những TH cụ thể bằng cách lập phả hệ hoặc từ kiến thức khoa học trong thực tiễn phát sinh.

	Một số vấn đề xã hội của di truyền học
	Kể tên được một số vấn đề xã hội của di truyền học  
	- Chỉ ra được các yếu tố liên quan đến sự di truyền khả năng trí tuệ của loài người

- Giải thích được việc bảo vệ vốn gen của loài người liên quan tới một số vấn đề: Di truyền học với ung thư và bệnh AIDS, di truyền trí tuệ.


	- Tuyên truyền mọi người biết cách phòng chống bệnh AIDS .


	


7.2. Công cụ đánh giá 
Bộ câu hỏi theo ma trận các cấp độ nhận thức (trong giáo án) 

Em hãy khoanh tròn vào phương án trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Những biện pháp để bảo vệ vốn gen của loài người là:
A. Hạn chế sử dụng các loại hoá chất trong bảo quản thực phẩm.
B. Sử dụng tư vấn di truyền y học và sàng lọc trước sinh.
C. Không nên sinh con.
D. Câu A và B đúng.

Câu 2: Di truyền y học phát triển, sử dụng phương pháp và kỹ thuật hiện đại cho phép chuẩn đoán, xác định một số bệnh, tật di truyền từ giai đoạn:

A. Trước sinh.       



                                              B. Sơ sinh.

C. Trước khi có biểu hiện rõ ràng ở cơ thể trưởng thành.             D. Thiếu niên. 

Câu 3: Đối với một bệnh di truyền do gen đột biến lặn nằm trên NST thường. Nếu bố, mẹ bình thường, nhưng mang gen bệnh thì tỉ lệ con của họ không mắc bệnh sẽ là:

A. 75%

B. 0%

C. 25%

D. 50%

Câu 4: Chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá

A. Số lượng nơron trong não bộ của con người.  

B. Sự di truyền khả năng trí tuệ của con người 

C. Chất lượng não bộ của con người          D. Sự trưởng thành của con người.

Câu 5: Hiện nay, liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu để ứng dụng trong việc chữa trị các bệnh di truyền ở người, đó là: 

A. loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh. 

B. gây đột biến để biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể người thành các gen lành. 

C. thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người bằng các gen lành. 

D. đưa các prôtêin ức chế vào trong cơ thể người để các prôtêin này ức chế hoạt động của gen gây bệnh.

Câu 6: Em có thể làm gì để bảo vệ môi trường và giảm các tác nhân gây đột biến ở con người?

A. Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người xung quanh

B. Trồng cây xanh, vứt rác đúng nơi quy định

C. Phát hiện và tố giác kịp thời những cá nhân, tập thể gây ô nhiễm môi trường sống.

D. Tất cả những việc làm trên

Câu 7: Nếu hàng xóm nhà em có người bị nhiễm HIV và bố mẹ em cấm không cho em lại gần, tiếp xúc với người bệnh đó, em sẽ làm gì?

A. Nghe lời khuyên của bố mẹ                B. Giaỉ thích cho bố mẹ hiểu về HIV/AIDS 

C. Thân thiện, giúp đỡ người bệnh hòa nhập cộng đồng            D. B và C đúng.

Câu 8: Trong tương lai bản thân em (hoặc vợ em) mang thai em sẽ thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện các công việc nào sau đây để có những đứa con khỏe mạnh và thông minh?

A. Đi xét nghiệm, siêu âm định kì trong thai kì.   

B. Làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh

C. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng                    D. Tất cả các phương án trên.

Câu 9. Để phát hiện sớm bệnh pheninketo niệu nên sử dụng phương pháp nghiên cứu:

A. Trẻ đồng sinh
B.Phả hệ

C. DT phân tử

D. DT tế bào

Câu 10. Ung thư di căn là:

A. Ung thư vú

B. Tế bào ung thư di chuyển tới cơ quan mới

C. Ung thư giai đoạn đầu      D. Nơi phát sinh tế bào ung thư

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đápán
	D
	A
	A
	B
	C
	D
	D
	D
	C
	B


Kết quả bài kiểm tra cuối bài học 98% HS đạt yêu cầu. Bằng dự án dạy học CHUYÊN ĐỀ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI đã giúp học sinh 3 lớp 12A, B, C quan tâm hơn tới việc vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống thực tiễn trong việc bảo vệ MT, nâng cao chất lượng dân số, rèn luyện kĩ năng sống, phát huy năng lực bản thân. 

    Khi GV hướng dẫn thực hiện HS chuẩn bị bài rất tích cực, các em có tâm thế chủ động, tích cực trong tiết học mới.


8. Các sản phẩm của học sinh

* Về kiến thức, kĩ năng: 

-  Đã được tôi chứng minh qua mục tiêu bài dạy, qua sản phẩm của học sinh

* Về thái độ, năng lực

- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở ngay tại trường, lớp và gia đình bằng các công việc cụ thể như: Trồng và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, bảo vệ, vệ sinh lớp học, trường học, đường làng, ngõ xóm, phát hiện, xử lí hoặc tố giác kịp thời những cá nhân, tập thể gây ô nhiễm môi trường... Nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến để bảo vệ vốn gen loài người. 

- Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực, đi tuyên truyền tới bạn bè, người thân về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ vốn gen loài người, tham gia tư vấn di truyền ...

- Tích cực thực hiện tuyên truyền, tư vấn di tuyền với bệnh HIV/AIDS, không kì thị, xa lánh người nhiễm bệnh HIV/AIDS, giúp người bệnh hoà nhập cộng đồng.

- Các em đã biết biến những kiến thức của mình thành các hành động cụ thể, mỗi em đã hình thành và đang phát triển kỹ năng sống, năng lực cho bản thân mình. 
	
	XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tuấn Việt
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